

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp có kết quả ngày 21/9/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6850
	Trần Bình Phú
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	6855
	Đặng Thanh Hải
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	6856
	Mai Tiến Dũng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	6860
	Nguyễn Xuân Đức
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	6862
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	6864
	Phạm Thị Sương
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7 
	6865
	Phạm Minh Văn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	6866
	Trương Tấn Hải
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	6868
	Nguyễn Thanh Sơn
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	6869
	Nguyễn Văn Trường
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	6870
	Phạm Sĩ Ben
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	6871
	Nguyễn Thị Hoàn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	6872
	Võ Văn Luấn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	6877
	Phan Tiến Khang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	6878
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	6879
	Trần Minh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	6880
	Nguyễn Thị Mỹ Lương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	6884
	Phạm Thị Hồng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	6884
	Hồ Thị Mun
	Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	20 
	6885
	Trần Thị Hiền
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	21 
	6886
	Bùi Hữu Ngọc Hải
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	6887
	Hồ Thị Piu
	Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	23 
	6888
	Hồ Thị Pha
	Lâm Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	24 
	6889
	Hồ Thị Ping
	Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	25 
	6891
	Hoàng Xuân Hướng
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	6892
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	6893
	Phùng Xuân Phúc
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	6894
	Trần Thị Thu Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	6895
	Dương Văn Hảo
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	6896
	Hoàng Ngọc 
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	6733
	Hà Anh Đoàn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32 
	6746
	Ngô Thị Lệ Thúy
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	6749
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	6753
	Nguyễn Trần Thành Đạt
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	6754
	Đinh Thanh Tuân
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	6757
	Trần Thị Nhân
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	6763
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	6765
	Hoàng Văn Đồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	6768
	Phạm Văn  Tuyên
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	6769
	Lê Văn Hào
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


